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Phụ lục 3 

Bảng quy định chữ viết tắt d nh t  chung v  ghi ch  thuyết  inh trên bản đồ  

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2020/TT-BTNMT ngày    tháng    năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

Trường hợp     ung n p     bản  ồ không  ho phép th  hi n        t n 

  i tượng       , hoặ  nếu th  hi n        th   h  ghi  h  ảnh hư ng  ến n i 

 ung kh   v  khả n ng         bản  ồ th  s    ng ghi  h  thu ết  inh hoặ  ghi 

 h  tắt   nh t   hung       h  viết tắt   nh t   hung  h    ng cho       i 

tượng         hư     k  hi u  hung      ghi  h  thu ết  inh th    ho k  hi u 

 hung, không ghi  h  t n ri ng khi s    ng ghi  h  thu ết  inh  Qu    nh viết 

tắt   nh t   hung v  ghi  h  thu ết  inh theo  ảng   v   ảng 2  ưới  â   

1.  u    nh viết tắt   nh t   hung 

 ảng   

Nội dung Chữ viết tắt Nội dung Chữ viết tắt 

Sông Sg. Mường Mg. 

Su i S. Xóm X. 

Kinh, Kênh K.  h   Ch. 

Ngòi Ng. Plei Pl. 

R  h R. Tr i Tr. 

L  h L. Khu ph  KP. 

    sông C. Khu  ông nghi p KCN. 

V nh V. Đ i h   ĐH  

V ng, vũng Vg.   o  ẳng  Đ  

Đảo Đ  Trung h   ph  thông THPT. 

Hòn H. Trung h      s  THCS. 

 u n  ảo  Đ  Ti u h   TH. 

  n  ảo  Đ  M   non MN. 

Mũi  ất M. 
Trung tâ  gi o     

thường xu  n 
TTGDTX. 

Hang Hg. Sân vận   ng SVĐ  

Đ ng Đg  Nông trường Nt. 

Núi N. Lâ  trường Lt. 

Th nh ph  TP.  ông trường Ct. 



 
 

Nội dung Chữ viết tắt Nội dung Chữ viết tắt 

Th  xã TX. Công viên C viên. 

Th  trấn TT. Vi n nghi n  ứu Vi n N   

 uận Q. Công ty Cty. 

Hu  n H. T ng  ông t  T ng  t   

 ản, buôn B. 
 ông t  tr  h nhi   h u 

h n 
Cty TNHH. 

Thôn Th. 
 ông t  tr  h nhi   h u 

h n   t th nh vi n 
Cty TNHHMTV. 

Lũng, L ng Lg.   

2.  u    nh ghi  h  thu ết  inh 

 Nội dung 
 hi ch  thuyết 

minh 
Nội dung 

 hi ch  

thuyết  inh 

Công an CA Tr   b   b   

Do nh tr i quân   i     i Tr i  h n nuôi ch n nuôi 

Khu vự   ấ  K.cấ  
Trung tâ  thư ng 

  i 
TTTM 

Nh   iều  ưỡng Đ  ưỡng  hợ chợ 

Nh  v n h   NVH 

Di t  h    h s  v n 

h  , Di t  h kiến 

tr  , ngh  thuật 

di tích  

Hợp t   xã HTX Khu tập th  KTT 

Nh   hung  ư CC  âu     b  CLB 

Vi n ki   s t VKS Ngân hàng NH 

 ến ô tô B.xe Ngh   tr ng  i t s  L.s  

Đi     ng x  bu t bu t Ngh   tr ng nhân  ân N.trang 

   t u  i n  t u  i n Kh  h s n KS 

Đi     ng,    t xi taxi   
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